Bài 14: Nâng cao ý thức Pháp luật của công dân

BÀI 14

NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA CÔNG DÂN
I. Khái niện ý thức pháp luật

1. Khái niệm

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin thì ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, nảy sinh từ xã hội và phản ánh xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định. Ý thức xã hội bao gồm nhiều hình thái khác nhau như ý thức chính trị, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo, ý thức pháp luật... Các hình thái ý thức xã hội này có tính độc lập tương đối, có tác động qua lại lẫn nhau. 

Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội cụ thể tồn tại trong xã hội có giai cấp và phản ánh đời sống pháp luật xã hội. Trong các giáo trình, tài liệu lý luận về pháp luật ở nước ta hiện nay nhìn chung đều thể hiện quan niệm ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm hình thành trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp luật cần phải có; thể hiện sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi xử xự của con người cũng như trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác trong xã hội.

Ở mỗi giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia thì chỉ có một hệ thống pháp luật song do điều kiện sinh hoạt về vật chất và đời sống tinh thần của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hội có những điểm khác nhau nên nhận thức về pháp luật và thái độ đối với pháp luật của các giai cấp trong xã hội cũng có sự khác biệt. Trong Chủ nghĩa Xã hội, ý thức pháp luật của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chi phối và thể hiện rõ nét nhất trong hệ thống pháp luật cũng như trong việc thực hiện pháp luật.   

Ở  đây cần phân biệt rõ khái niệm ý thức pháp luật dưới góc độ khoa học như nêu ở trên với quan niệm về ý thức tôn trọng pháp luật thường được dùng trong cuộc sống (chỉ nói về khía cạnh tâm lý trong cơ cấu của ý thức pháp luật sẽ nêu ở phần sau).

2. Cơ cấu của ý thức pháp luật

Cơ cấu của ý thức pháp luật bao gồm: tâm lý pháp luật và hệ tư tưởng pháp luật.

· Tâm lý pháp luật là một bộ phận của ý thức pháp luật được hình thành một cách tự phát, trực tiếp từ đời sống pháp luật. Tâm lý pháp luật phản ánh hời hợt, không hệ thống về đời sống pháp luật và thể hiện dưới dạng tình cảm, tâm trạng... đối với pháp luật. Cụ thể, tâm lý pháp luật tồn tại ở một số dạng cơ bản sau:

· Tình cảm pháp luật do giao tiếp của con người mà hình thành. Các biểu hiện sợ hãi trước hành vi vi phạm pháp luật hay phấn khởi do pháp luật được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả... là biểu hiện của tình cảm pháp luật. Tình cảm pháp luật thường không bền vững và do đó không có tác dụng hình thành trực tiếp hệ thống pháp luật.

· Tâm trạng: Là một yếu tố linh động của tâm lý pháp luật. Ví dụ: thái độ thờ ơ, lãnh đạm đối với pháp luật, tôn trọng pháp luật hoặc cương quyết, không khoan dung đối với vi phạm pháp luật.

· Hệ tư tưởng pháp luật là những quan điểm, tư tưởng, học thuyết phản ánh đời sống pháp luật một cách sâu sắc, hình thành một cách tự giác, là phản ánh bên trong mang tính bản chất của đời sống pháp luật (về vai trò của pháp luật, bản chất của pháp luật, giá trị xã hội của pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật với Nhà nước, với chính trị, với dân chủ, tự do, công bằng...).

Giữa tâm lý pháp luật và hệ tư tưởng pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Tâm lý pháp luật tuy không phản ánh đời sống pháp luật một cách hệ thống, sâu sắc song đối với mỗi cá nhân thì nó có tác dụng rất to lớn. Tình cảm dồi dào sẽ làm “bệ đỡ” cho hệ tư tưởng phát triển. Ngược lại, nếu nắm được lý luận thì tâm lý càng đúng đắn, cảm xúc càng phát triển, niềm tin càng vững chắc. Ngày nay, khi trình độ dân trí ngày càng cao thì sự tin tưởng của người dân phải dựa trên cơ sở tri thức, không thể dựa trên sự thuyết phục một chiều, càng không thể dựa vào sự áp đặt
3. Các loại ý thức pháp luật

· Ý thức pháp luật thông thường là những tri thức, những quan niệm của con người về pháp luật được hình thành một cách trực tiếp trong hành động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hóa, khái quát hóa. Ý thức pháp luật thông thường phản ánh sinh động, trực tiếp nhiều mặt của đời sống pháp luật và thường xuyên chi phối cuộc sống của con người. Đó là tiền đề quan trọng cho sự hình thành các lý luận, lý thuyết về pháp luật cũng như các hành vi của con người theo pháp luật.

· Ý thức pháp luật có tính lý luận là những tư tưởng, quan điểm được hệ thống hóa, khái quát hóa thành các học thuyết pháp lý. Ý thức pháp luật lý luận phản ánh mối quan hệ bên trong, bản chất của pháp luật. Đây là những tiền đề quan trọng trong việc xây dựng pháp luật cũng như thực hiện pháp luật của các cơ quan chuyên môn về luật.

· Căn cứ vào chủ thể của ý thức pháp luật có thể chia thành ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật của cá nhân.

· Ý thức pháp luật xã hội là ý thức của bộ phận tiên tiến đại diện cho xã hội, chứa đựng những tư tưởng, quan điểm khoa học về những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật. Vì nó tiến bộ và có cơ sở khoa học nên ý thức pháp luật xã hội được chính thức hóa trong toàn xã hội.

· Ý thức pháp luật nhóm chỉ phản ánh những quan điểm, tư tưởng, tình cảm của một nhóm xã hội nhất định về pháp luật. Ý thức pháp luật nhóm có phạm vi tác động hẹp hơn so với ý thức pháp luật xã hội.

· Ý thức pháp luật cá nhân phản ánh những quan điểm, tư tưởng, tâm lý, tình cảm, thái độ của mỗi người đối với pháp luật. Trình độ ý thức pháp luật cá nhân thường thấp hơn ý thức pháp luật xã hội. Vì vây, vấn đề đặt ra là phải không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật để đưa ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội.

Mỗi cách phân loại trên đây có một ý nghĩa riêng. Tùy mục đích của mỗi hoạt động mà sử dụng cách này hay cách kia cho phù hợp.

II. Nâng cao ý thức pháp luật của học sinh – công dân

1. Nâng cao hiểu biết về pháp luật

Mặc dù trong truyền thống văn hóa của Việt Nam ở một số thời kỳ đã chứa đựng yếu tố pháp luật khá rõ nét song nhìn chung, pháp luật chưa phải là yếu tố chi phối toàn diện, chủ đạo trong các quan hệ xã hội ở nước ta. Trong xã hội phong kiến trước đây, pháp luật là công cụ để nhà nước phong kiến “trị dân” nên người dân thường ngại nói đến pháp luật. Ngay trong thời kỳ bao cấp ở nước ta thì vai trò của pháp luật cũng hết sức hạn chế. Vì vậy người dân ít chuẩn bị tâm thế để sống và làm việc theo pháp luật, chỉ khi có việc mới quan tâm. Ngay cả cơ quan nhà nước có khi cũng xử sự theo cảm tính. Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 đã nêu rõ: “Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…” (Điều 31).

2. Tăng cường giáo dục pháp luật

Cũng như các hình thái ý thức xã hội khác, ý thức pháp luật do tồn tại xã hội quyết định. Vì vậy, để nâng cao ý thức pháp luật trong xã hội thì cần phải xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội để tạo ra một đời sống pháp luật lành mạnh. Tuy nhiên vì ý thức pháp luật có tác động mạnh mẽ đối với pháp luật nên việc chủ động xây dựng ý thức pháp luật mới, từ đó phát triển đời sống pháp luật trong thực tiễn có ý nghĩa rất quan trọng. 

Để tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau đây: 

· Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức trong đó việc đưa pháp luật vào nhà trường ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo là giải pháp có tính chiến lược: Tuyên truyền miệng về pháp luật; trên các phương tiện thông tin đại chúng; Biên soạn và phát hành các loại tài liệu; Giảng dạy pháp luật trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở nhà trường; Thi tìm hiểu pháp luật; Xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật; Lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

Để làm tốt giải pháp này thì cần bổ sung, kiện toàn cả thể chế, tổ chức, cả đội ngũ và các điều kiện vật chất cần thiết khác. 

· Một chế độ tuân thủ pháp luật, xây dựng một xã hội sống và làm việc theo pháp luật làm cơ sở hình thành ý thức pháp luật xã hội lành mạnh. Đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật.
· Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia quản lý xã hội thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật của nhà nước.
· Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. Kết hợp giáo dục pháp luật với xử lý vi phạm pháp luật.

3. Sống và làm việc theo pháp luật
Pháp luật dù có tốt đến đâu cũng không thể tự thân đi vào cuộc sống một cách đầy đủ mà phải thông qua quá trình tổ chức một cách chủ động, tích cực của các chủ thể liên quan. Tr​ước hết cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để mọi ng​ười nắm đ​ược các quy định, hiểu đ​ược lợi ích của việc làm theo pháp luật và e ngại những chế tài mà nhà nư​ớc dự định áp dụng nếu vi phạm xảy ra, từ đó điều chỉnh hành vi của mình theo những yêu cầu của pháp luật. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần có kế hoạch cụ thể và các điều kiện về vật chất cần thiết để thực hiện pháp luật. Phải hình thành các cơ quan làm nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, h​ướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện pháp luật.

Việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thường tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, tổ chức và hành vi của cá nhân. Vì vậy, hoạt động giám sát, kiểm tra, xử lý cần phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

CÂU HỎI

1. Ý thức pháp luật là gì?

2. Làm thế nào để nâng cao ý thức pháp luật?

3. Tăng cường giáo dục pháp luật bằng cách nào ? 
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